BÙI TỘC VĨNH TRINH 

      
DANH SÁCH HỌC SINH,  SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT CẤP GIẢI KHUYẾN HỌC 
HỘI ĐỒNG GIA TỘC







NĂM HỌC 2018-2019
 BAN KHUYẾN HỌC





               
      -------o0o-------

I/ HỌC SINH BẬC TRUNG  HỌC.
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thế thứ
	Phái, Chi
	Họ tên Cha Mẹ
	Lớp
	Trường
	Số tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	01
	Bùi Vĩnh Hiếu
	2007
	20
	II/3
	Bùi Văn Hiền

Hoàng Thị Ánh
	6/2
	Lê Quang Sung
	800.000 đ
	
	

	02
	Bùi Thị Kim Ngọc
	2007
	19
	II/3
	Bùi Văn Tuấn

Nguyễn Thị Kim Nga
	6/1
	Phan Châu Trinh

     Hội An
	800.000 đ
	
	


	03
	Bui Thị Mỹ Hạnh
	2003
	19
	I/1
	Bùi Văn Chánh 

Thái Thị Nghiệp
	10/2
	Lê Hồng Phong
	1.000.000 đ
	
	

	04
	Bùi Vĩnh Hưng
	2003
	19
	II/3
	Bùi Văn Hiền

Hoàng Thị Ánh
	10/3
	Lê Hồng Phong
	1.000.000 đ
	
	

	05
	Bùi Anh Vũ

	2003
	19
	V/1
	Bùi Hòa

Phan Thị Kim Liên
	10/5
	Lê Hồng Phong
	1.000.000 đ
	
	


II/ SINH VIÊN  ĐẬU VÀO  CAO  ĐẲNG  VÀ  ĐẠI  HỌC NĂM THỨ NHẤT.
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Thế thứ
	Phái, Chi
	Họ tên Cha mẹ
	Lớp
	Trường
	Số tiền
	Ký nhận
	Ghi chú

	06
	Bùi Tấn Duy
	2000
	18
	III/4
	Bùi Tấn Dũng
Hồ Thị Thu Thủy
	SVN1
	ĐH BK ĐÀ NẴNG
	2.000.000 đ
	
	

	07
	Bùi Thị Hồng Hạnh
	2000
	19
	V/1
	Bùi Văn Nghĩa
Trần Thị Kim Chi
	SVN1
	ĐH NN ĐÀ NẴNG
	1.500.000 đ
	
	

	08
	Hồ Thanh Thúy
	2000
	19
	II/4
	Hồ Đức Thịnh
Bùi Thị Kem
	SVN1
	ĐH NN ĐÀ NẴNG
	1.500.000 đ
	
	

	09
	Bùi Anh Tuấn
	2000
	19
	I/1
	Bùi Văn Dũng
Hồ Thị Mỵ
	SVN1
	ĐH BK ĐÀ NẴNG
	2.000.000 đ
	
	


Ghi chú: Theo sự đề nghị của bà con ở nước ngoài, các cháu đậu vào các trường ĐH Y DƯỢC và BÁCH KHOA mức thưởng GKH có trội hơn câc cháu khác.

- Tổng cộng danh sách này có   09  học sinh,  sinh viên được xét cấp Giải khuyến học năm học 2018-2019
- Tổng số tiền được xét cấp  là  : 11. 600.000 đ   ( mười một triệu sáu trăm ngàn đồng )
                   
Ngày 01  tháng 03  năm 2019
KHÁN







                 TM  Ban khuyến học

              Đại diện Ban Điều Hành tại TPHCM

    BÙI  NHƠN 



                                                                    BÙI MINH HÙNG 
